Phụ lục 1.  TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG TIÊM VĂC XIN ĐỢT 39
	TT
	Đơn vị
	Từ 5  -  dưới 12 tuổi 
	12 tuổi trở lên
	Tổng số liều phân bổ

	
	
	Đối tượng đăng ký
	Phân bổ văc xin
( 10 liều/ lọ)
	Đối tượng đăng ký
	Phân bổ văc xin
( 6 liều/lọ)
	

	1
	Phong Sơn
	200 
	120
	150 
	150 
	270

	2
	Phong Xuân
	60
	50
	30
	30
	80

	3
	Phong Mỹ
	60
	50
	50
	48
	98

	4
	Phong An
	250
	140
	0
	0
	140

	5
	Phong Hiền
	100
	70
	100
	96
	166

	6
	Phong Thu
	50
	50
	30
	30
	80

	7
	Thị Trấn 
	300
	170
	120
	120
	290

	8
	Phong Hòa
	150
	100
	70
	66
	166

	9
	Phong Bình
	100
	70
	50
	48
	118

	10
	P Chương
	280
	180
	0
	0
	180

	11
	Điền Hương
	120
	80
	0
	0
	80

	12
	Điền Môn
	100
	70
	20
	18
	88

	13
	Điền Lộc
	200
	120
	30
	30
	150

	14
	Điền Hòa
	10
	10
	0
	0
	10

	15
	Điền Hải
	80
	60
	60
	60
	120

	16
	Phong Hải
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Cộng
	2060
	1340
	710
	696
	2036


Chú thích:
· Từ 5  -  dưới 12 tuổi : 1.340 liều Pfizer trẻ em để tiêm mũi 1, 2

· Từ 12 tuổi trở lên: 696 liều Pfizer người lớn, tiêm liều cơ bản hoặc nhắc lại

Phụ lục 2. HƯỚNG DẪN TIÊM CHỦNG LIỀU CƠ BẢN VÀ NHẮC LẠI

1. Liều cơ bản

· Đối với trẻ từ 12-17 tuổi: tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng  COVID-19 (Pfizer/Moderna).

· Đối với người từ 18 tuổi trở lên:
+ Tiêm đủ 2 mũi vắc xin (AstraZene/Pfizer/Moderna).

+ Đối với người suy giảm miễn dịch vừa và nặng đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca/Pfizer/Moderna hoặc người đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell thì tiếp tục tiêm mũi bổ sung các loại vắc xin phòng COVID-18, thì mới được xem là hoàn thành liều cơ bản.

2. Liều nhắc lại

2.1. Đối với trẻ em từ 12-17 tuổi: Tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1) Sau khi tiêm mũi 2 đủ 3 tháng.
2.2. Đối với người từ 18 tuổi trở lên:

· Mũi nhắc lại lần 1:
+ Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản.

+ Khoảng cách: ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

+ Đối với người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

· Mũi nhắc lại lần 2:
+ Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi nhắc lại lần 1.

+ Khoảng cách: ít nhất 4 tháng sau tiêm mũi nhắc lại lần 1.

+ Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 thì hoãn tiêm sau 3 tháng sau khi đã hồi phục sức khỏe.
